
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2019 ĐẾN HẾT 31/5/2023 
(ĐỂ THỰC HIỆN HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN KỲ 2019-2023)
	STT
	Tên loại văn bản; Số, ký hiệu;
Ngày, tháng, năm ban hành và tên gọi văn bản
	Ngày có

hiệu lực
	Ghi chú

	1 
	Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/7/2019
	Còn hiệu lực

	2 
	Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” ban hành kèm theo Nghị quyết số  61/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/7/2019
	Hết hiệu lực



	3 
	Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/7/2019
	Còn hiệu lực


	4 
	Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/7/2019
	Còn hiệu lực

	5 
	Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
	20/7/2019
	Còn hiệu lực

	6 
	Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/7/2019
	Còn hiệu lực


	7 
	Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	05/9/2019
	Còn hiệu lực

	8 
	Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	05/9/2019
	Còn hiệu lực

	9 
	Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	16/12/2019
	Còn hiệu lực

	10 
	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	16/12/2019
	Còn hiệu lực;

	11 
	Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	16/12/2019
	Còn hiệu lực



	12 
	Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
	16/12/2019
	Còn hiệu lực


	13 
	Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý.
	09/5/2020
	Còn hiệu lực


	14 
	Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/7/2020
	Hết hiệu lực 1 phần



	15 
	Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; người giúp việc cho giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/7/2020
	Còn hiệu lực


	16 
	Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định việc cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.
	25/7/2020
	Còn hiệu lực


	17 
	Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/7/2020
	Còn hiệu lực


	18 
	Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/7/2020
	Hết hiệu lực một phần

	19 
	Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên.
	20/11/2020
	Hết hiệu lực một phần


	20 
	Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/11/2020
	Còn hiệu lực


	21 
	Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/12/2020
	Còn hiệu lực

	22 
	Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên.
	25/12/2020
	Còn hiệu lực


	23 
	Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 08 08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/12/2020
	Còn hiệu lực

	24 
	Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/12/2020
	Còn hiệu lực


	25 
	Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/12/2020
	Còn hiệu lực;



	26 
	Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND  tỉnh Điện Biên Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	25/12/2020
	Còn hiệu lực


	27 
	Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND  tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
	25/12/2020
	Còn hiệu lực


	28 
	Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	26/3/2021
	Còn hiệu lực


	29 
	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	01/9/2021
	Hết hiệu lực


	30 
	Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên  Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	01/9/2021
	Còn hiệu lực


	31 
	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	01/9/2021
	Còn hiệu lực


	32 
	Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	1/9/2021
	Còn hiệu lực

	33 
	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên  ban hành quy chế làm việc của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
	31/8/2021
	Còn hiệu lực


	34 
	Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên.
	20/12/2021


	Còn hiệu lực


	35 
	Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên.
	20/12/2021
	Còn hiệu lực

	36 
	Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND  tỉnh Điện Biên Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện Biên.
	20/12/2021
	Còn hiệu lực


	37 
	Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND  tỉnh Điện Biên Quy định mức học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/12/2021
	Còn hiệu lực

	38 
	Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/12/2021


	Còn hiệu lực

	39 
	Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, mức phụ cấp, trang phục đối với Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/12/2021


	Còn hiệu lực

	40 
	Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND  tỉnh Điện Biên Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
	20/12/2021


	Còn hiệu lực

	41 
	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND  tỉnh Điện Biên Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên.
	20/12/2021


	Còn hiệu lực

	42 
	Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND  tỉnh Điện Biên Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh.
	20/12/2021


	Còn hiệu lực

	43 
	Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	12/4/2022
	Còn hiệu lực

	44 
	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	12/4/2022
	Còn hiệu lực

	45 
	Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	46 
	Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Bãi bỏ Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực


	47 
	Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày ngày 8/7/2022 của HĐND  tỉnh Điện Biên Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2030.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	48 
	Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	49 
	Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	50 
	Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên bãi bỏ Nghị quyết số 01/2021/ND-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	51 
	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	52 
	Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	53 
	Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	18/7/2022
	Còn hiệu lực


	54 
	Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	55 
	Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	56 
	Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2022
	Còn hiệu lực

	57 
	Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 của Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên.
	24/11/2022
	Còn hiệu lực

	58 
	Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	24/11/2022
	Còn hiệu lực


	59 
	Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh.
	24/11/2022
	Còn hiệu lực

	60 
	Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định chế độ chính sách, mức cho bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên.
	19/12/2022
	Còn hiệu lực

	61 
	Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025.
	19/12/2022
	Còn hiệu lực

	62 
	Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định cụ thể một số nội dung và mức chi thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	19/12/2022
	Còn hiệu lực

	63 
	Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	19/12/2022
	Còn hiệu lực

	64 
	Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐNĐ tỉnh Điện Biên bãi bỏ Nghị quyết số 365/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên định hướng nội dung quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	19/12/2022
	Còn hiệu lực

	65 
	Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	19/12/2022
	Còn hiệu lực

	66 
	Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định cụ thể một số nội dung hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	19/12/2022
	Còn hiệu lực



